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Tuần này các em ôn tập Unit 12: Dinnertime! 

 Từ vựng:  

1. Rice: cơm 

2. yogurt: sữa chua 

3.  meat: thịt  

4. bread: bánh mì 

5. carrots: cà rốt 

 Mẫu câu: 

1. Do you like yogurt? Yes, I do.  

2. Do you like carrots?No, I don’t.  

3. What do you like? I like yogurt. 

 

don’t = do not 

 

 Để có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh. PH vui lòng nhắc nhở các em học thuộc 

từ vựng, luyện viết từ và mẫu câu và  luyện nói các từ đã học. 

 

 Các em hoàn thành phiếu luyện tập, chụp hình gửi qua zalo Thầy/ Cô sẽ kiểm tra 

cho các em nhé!  

 

 


